
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 1 THÁNG 12/2024 - TỪ (02/12/2024-06/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp(gà gáy), Tay 1, Chân 4 ,Bụng 1,  Bật 4. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

-Bò dích dắc qua 5 

điểm 

- Dạy hát "Bắp cải 

xanh" 

 

-Ôn nhận biết 

nhóm số lượng 1, 

2, 3, 4 và chữ số 1, 

2, 3, 4 

-Làm bài tập tập 

ôn nhóm số lượng 

1, 2, 3, 4 và chữ số 

1, 2, 3, 4 

 

- Trò chuyện về một 

số rau củ. 

-Làm bài tập khoa 

học và xã hội trang 

16 -Bé nối củ quả 

có cùng hình dạng. 

  

- Truyện “Nhổ củ 

cải”. 

- Làm phiếu bài tập 

toán: nối số từ 1-10 

  

- Nặn củ cải  (theo đề 

tài). 

-Trẻ hoàn thành sản 

phẩm-nhận xét sản 

phẩm 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Trợ giúp trẻ thể hiện mức độ sâu sắc chuỗi các tình  tiết của nội dung cốt chuyện 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Trẻ nặn quả bí đỏ, tô màu trái cây, cắt dán bông hoa, gấp ông già noel… 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị các bài tập, thẻ số, thẻ hình .. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện bài tập nhóm số lượng trong phạm vi 4, nối số từ 1 đến 10, chắp ghép các hình học, ghép đôi 

tương ứng cặp có liên quan 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị nhạc bài hát , mũ múa, nhạc cụ  

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát công việc cô lao công 

- Quan sát giàn mướp, cây mồng tơi, cây lan, cây khế 

-Chơi trò chơi vận động:  Đi qua cầu",  nhảy tiếp sức,  

-Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với nước, xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 

-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ ,trồng cây dừa, đá gà, Rồng rắn lên mây 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn  thao tác rửa tay, lau mặt. 

- Rèn trẻ biết cách trực nhật : xếp khăn, bê ghế, xếp muỗng… 

- Rèn trẻ chải răng đúng thao tác. 

- Rèn bé tự trải nệm trước khi ngủ 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Bé đọc các bài 

thơ đã hoc. 

- Hát các bài hát 

đã hoc. 

 

- Trò chuyện với trẻ 

về các loại rau củ 

trẻ biết. 

- Phân loại rau củ 

 

- Vẽ theo ý thích. 

- Xem ambum các 

loại rau củ 

 

- Xem phim truyện 

“Nhổ củ cải” 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc các bài đồng 

dao đã học. 

 

- Đọc truyện tranh. 

- Chơi ghép hình 

Làm bài tập tập ôn 

nhóm số lượng 1, 2, 

3, 4 và chữ số 1, 2, 3, 

4 

 



 

 
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 2 THÁNG 12/2024 - TỪ (09/12/2024-13/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp(gà gáy), Tay 1, Chân 4 ,Bụng 1,  Bật 1. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

- Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

- Truyện "Sự tích 

hoa hồng" 

 

- Thơ “hoa đào” 

-So sánh sự khác 

nhau và  giống  

nhau của hình 

vuông,  hình tam  

giác, hình tròn,  

hìnhchữ nhật. 

- Trò chuyện về hoa 

cúc  

-Làm bài tập tạo 

hình trang 11 - Cắt, 

gấp dán hoa 

 

- Xé dán hoa tua  

(đề tài). 

- Tách, gộp các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4 

 

- Nghe hát “hoa kết 

trái”. 

- Tô đồ chữ số 3,4 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Trẻ vẽ, tô màu trái cây, cắt dán bông hoa, gấp ông già noel… 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị các bài tập, thẻ số, thẻ hình .. 

- Thực hiện bài tập nhóm số lượng trong phạm vi 4, nối số từ 1 đến 10, chắp ghép các hình học, ghép đôi 

tương ứng cặp có liên quan, xếp hình hình học 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát , mũ múa, nhạc cụ 

-Sử dụng các đồ chơi nhạc cụ ( phách tre, gáo dừa,..) hát và vận động theo nhạc các bài hát đã học. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát giàn mướp, cây mồng tơi, cây lan, cây khế, cây bông trang 

- Quan sát xã hội : quan sát chú bảo vệ 

-Chơi trò chơi vận động:  Đi qua cầu",  nhảy tiếp sức, nhảy lò cò 

-Chơi các trò chơi trong sân trường: leo núi, xe đạp, đánh bánh , xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 

-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ ,trồng cây dừa, đá gà, Rồng rắn lên mây 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn  thao tác rửa tay, lau mặt. 

- Rèn trẻ biết cách trực nhật: xếp khăn, bê ghế, xếp muỗng… 

- Rèn trẻ chải răng đúng thao tác. 

- Rèn bé biết cất nệm đúng nơi, gọn, đẹp. 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Hát và vận động 

một số bài hát đã 

học.  

- Xem truyện” Sự 

tích hoa hồng" 

-Tập kể chuyện 

theo tranh 

 

 -Làm ambum các 

loại hoa 

-Chơi ghép hình 

hình học. 

 

 

- Ôn bài thơ "Hoa 

đào" ," Hoa kết 

trái" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Trò chuyện với bé 

về các loài hoa bé 

biết. 

-Nghe nhạc giáng 

sinh. 



 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 3 THÁNG 12/2024 - TỪ (16/12/2024-20/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp(gà gáy), Tay 1, Chân 4 ,Bụng 1,  Bật 1. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

- Bật tách khép  

chân  qua 5 ô. 

- Làm tập chữ cái e 

trang 9 

 

-Vỗ theo nhịp 
 bài hát “Lá xanh” 

-Tập tô đồ chữ Đ 

trang 8 

  

-Ghép đôi tương 

ứng cặp có  liên 

quan 

-Làm bài tập khoa 

học và xã hội trang 

17- phân loại quả 

nhiều hạt, quả một 

hạt. 

-Vẽ các loại quả  

(theo đề tài) 

- Làm ambum các 

loại quả 

 

-Trò chuyện về một 

số loại rau lá 

-Làm tập tạo hình 

trang 15-Cắt dán lá 

sen 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Trợ giúp trẻ thể hiện mức độ sâu sắc chuỗi các tình  tiết của nội dung cốt chuyện 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Trẻ nặn quả bí đỏ, tô màu trái cây, cắt dán bông hoa, gấp ông già noel… 

*Góc toán: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Chuẩn bị các bài tập, thẻ số, thẻ hình .. 

- Thực hiện bài tập nhóm số lượng trong phạm vi 4, nối số từ 1 đến 10, chắp ghép các hình học, ghép đôi 

tương ứng cặp có liên quan 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát " 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát cây mồng tơi, cây lan, cây khế, cây bông trang 

-Chơi trò chơi vận động:  Đi qua cầu",  nhảy tiếp sức,  

-Chơi các trò chơi trong sân trường: leo núi, xe đạp, đánh bánh , xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 

-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ ,trồng cây dừa, đá gà, Rồng rắn lên mây 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn  thao tác rửa tay, lau mặt. 

- Rèn trẻ biết cách trực nhật: xếp khăn, bê ghế, xếp muỗng… 

- Rèn trẻ chải răng đúng thao tác. 

- Rèn bé biết cất nệm đúng nơi, gọn, đẹp. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Xem phim truyện 

“Nhổ củ cải” 

- Đọc các bài đồng 

dao đã học  

- Ôn các bài thơ đã 

hoc. 

-Vẽ theo ý thích. 

 

 - Trò chuyện với trẻ 

về các loại rau củ trẻ 

biết. 

- Làm ambum các 

loại rau củ 

 

-Tô màu trái cây, 

cắt dán bông hoa.. 

- Tập kể chuyện 

“Nhổ củ cải” theo 

tranh  

-Đọc truyện. 



 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 4 THÁNG 12/2024 - TỪ (23/12/2024-27/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp: ngửi hoa 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra  sau. 

- Chân: Nhún chân  
 

GIỜ HỌC 

 

-Bé biết gì về lễ  

giáng sinh?. 

-Gấp ông già noen 

 

- Bé mừng giáng  

sinh. 

-Liên hoan mừng 

giáng sinh 

 

-Dạy hát “hoa bé 

ngoan”. 

- Rèn trẻ kỹ năng sử 

dụng đồ vật an toàn 

 

-Trò chuyện về quả  

dưa hấu 

-Làm bài tập khoa 

học và xã hội trang 

18  Phân loại quả 

theo vị 

-Truyện “Sự tích quả 

dưa  hấu” 

- Tung bắt bóng với 

người đối diện 

  

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

- Tập kể lại truyện “Nhổ củ cải”,” Sự tích hoa hồng”, với các loại rối (que, bàn tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Trẻ vẽ, nặn hoa quả, cắt dán bông hoa, gấp ông già noel… 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị các bài tập, thẻ số, thẻ hình .. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Thực hiện bài tập nhóm số lượng trong phạm vi 4, nối số từ 1 đến 10, chắp ghép các hình học, ghép đôi 

tương ứng cặp có liên quan, xếp hình hình học 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc giáng sinh ,  nhạc bài hát “Hoa bé ngoan”, mũ múa, nhạc cụ 

-Nghe và vận động theo nhạc các bài hát về giáng sinh, bài hát “Hoa bé ngoan” 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát giàn mướp, cây mồng tơi, cây lan, cây khế, cây bông trang 

- Quan sát xã hội : quan sát chú bảo vệ 

-Chơi trò chơi vận động:  Đi qua cầu",  nhảy tiếp sức, nhảy lò cò 

-Chơi các trò chơi trong sân trường: leo núi, xe đạp, đánh bánh , xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 

-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ ,trồng cây dừa, đá gà, Rồng rắn lên mây 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn  thao tác rửa tay, lau mặt. 

- Rèn trẻ biết cách trực nhật. 

- Rèn bé biết cất nệm đúng nơi, gọn, đẹp. 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trang trí cây 

thông nô en  

- Vận động các bài 

hát giáng sinh. 

-Chơi ghép hình 

hình học. 
 

 

 -Ôn các bài thơ, 

đồng dao 

-Vẽ theo ý thích. 

 

 

- Trò chuyện với bé  

sử dụng đồ vật an 

toàn  

-Rèn kỹ năng cầm 

kéo. 

- Trò chuyện với bé 

về các loại quả . 

- Xem truyện “sự tích 

quả dưa  hấu” 

 


